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-  Là nguồn phát sáng của bóng đèn Led. Là thành phần quyết định chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ của bóng đèn 
-  Tuổi thọ bóng LED là số giờ mà bóng led hoạt động phát ra ánh sáng và duy trì ở lượng quang thông đến 70% so với ban 
đầu. Nói một cách khác, Nếu quang thông bóng Led nhỏ hơn 70% so với lượng quang thông ban đầu thì bóng Led đó đã hết 
tuổi thọ. Tuổi thọ của bóng led từ 20.000 đến 50.000 giờ. Hiện nay, Tiêu chuẩn để đánh giá tuổi thọ của bóng Led dựa theo 
tiêu chuẩn LM-80 do Hội kỹ thuật chiếu sáng Bắc Mỹ ban hành (viết tắt là IESNA). 
* 100% bóng Led của Các hãng sản xuất nổi tiếng và thông dụng dưới đây đạt tiêu chuẩn LM-80:
-  Cree, BridgeLux, Semileds, AXT (Mỹ)
-  Osram (Đức), Lumileds (Philips)
-  Nichia, Citizen, Sharp (Nhật)
-  Seoul, Samsung, LG (Hàn Quốc)
-  Edison, Everlight, Lextar (Taiwan)
-  Nationstart, Refond, Honglitronic  (China, chỉ đạt một vài sài phẩm)
Có rất nhiều thương hiệu bóng led trung Quốc với giá thành chỉ bằng 1/10 so với các hãng có thương hiệu của Trung Quốc.
- Độ sáng và màu sắc ánh sáng của các hãng khác nhau chỉ phân biệt được khi thời gian sử dụng từ 1.000 giờ trở lên. Các bóng 
led đạt tiêu chuẩn LM-80 chỉ giảm 3% độ sáng khi thời gian sử dụng 1,000 giờ và 30% khi sử dụng trên 50.000 giờ. Một số 
Bóng Led Trung Quốc giảm đến 50% độ sáng chỉ trong 1,000 giờ đầu (đây là nguyên nhân chính mà một số loại đèn led Trung 
Quốc có giá chỉ bằng 1/3 so với các đèn led có thương hiệu)

-  Quang thông là tổng lượng ánh sáng phát ra từ nguồn sáng, đơn vị tính là Lummen (viết tắt Lm).
-  Bóng LED của các hãng sản xuất khác nhau có quang thông khác nhau
-  Cùng một Công suất tiêu thụ nhưng mỗi bóng LED của cùng 1 hãng có nhiều mức độ quang thông khác nhau và giá thành 
cũng khác nhau. Như vậy, Công suất tiêu thụ bằng nhau chưa hẳn là có có độ sáng như nhau.
Do đó, khi mua đèn LED không nên chỉ xem xét Công suất tiêu thụ mà Cần xác định Quang thông bao nhiêu tương ứng với 
Công suất tiêu thụ của bóng đèn. Thông số này gọi là hiệu suất phát sáng, đơn vị là Lm/w. 
Tuy nhiên, Hiện nay tại Việt Nam, chưa có một bộ tiêu chuẩn nào để đánh giá công suất, quang thông và hiệu suất phát 
sáng,.... của bóng đèn Led.  Rất ít Các nhà sản xuất trong nước xây dựng bộ tiêu chuẩn cơ sở; sản xuất và công bố theo tiêu 
chuẩn cơ sở và mời cơ quan thứ 3 độc lập kiểm soát và đánh giá định kỳ. Chỉ có các  hãng này mới cam kết đảm bảo thông 
số chính xác. Các sản phẩm thương mại từ các nhà máy Trung Quốc không có thương hiệu, giá thì rẻ bất ngờ, thông số kỹ 
thuật thì ghi sao cũng được.

Là thông số phản ánh độ trung thực  màu sắc của vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng. Ký hiệu là CRI hay Ra. Đánh giá 
hiệu quả của bóng đèn led theo tiêu chuẩn Hệ số hoàn màu thì phải xét cùng nhiệt độ màu. Sự sai biệt 5 điểm là không đáng 
kể ( Ra= 84 và Ra=80  được xem như không có sự khác biệt nhiều )
-  CRI<70: màu bị biến đổi
-  70<CRI <80: màu bị biến đổi rất ít
-  80<CRI<90: màu bị biến đổi không đáng kể, đáp ứng tiêu chuẩn Energy Star 
-  CRI>90: màu gần như không bị biến đổi, đáp ứng tiêu chuẩn Energy Star
  Hệ số hoàn màu càng cao thì Giá thành bóng LED càng đắt và đòi hỏi công nghệ đóng gói phải hiện đại mới thực hiện 
được. Hiện nay gần như phần lớn người sử dụng không đề cập đến thông số này.

-  Là thành phần cấp nguồn cho LED để phát sáng. Chuyển đổi điện từ AC sang DC hoặc từ DC sang DC.
-  Led Driver ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng và tuổi thọ Bóng Led:   và do đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn sáng và tuổi 
thọ bộ đèn. Có đến 80% hư hỏng đèn led xuất phát từ Led driver
-  Tuổi thọ driver từ 500 đến 50,000 giờ phụ thuộc vào chất lượng và giá thành.
-  Giá thành led driver có sự chênh lệch rất lớn giữa các hãng khác nhau do sử dụng Linh kiện khác nhau, có hoặc không có 
mạch bảo vệ, có hoặc không có mạch lọc nhiễu, Có đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn điện hay không… Giá thành Driver đạt 
tiêu chuẩn cao có thể bằng 40% giá trị của bộ đèn.

-  Bộ phận tản nhiệt cho đèn LED được thiết kế nhằm khuyếch tán nhiệt nhanh nhất để đảm bảo led hoạt động ổn định trong 
phạm vi nhiệt độ an toàn cho phép. Là thành phần quyết định tuổi thọ của bóng Led cũng như bộ đèn Led. Tản nhiệt không 
đủ và nhanh sẽ làm cho Led giảm tuổi thọ rất nhanh. Nghĩa là, độ sáng sẽ giảm rất nhanh. Bóng Led tốt chỉ phát nhiệt không 
quá 8C/Watt. . 

CÁC THÔNG SỐ NÀO CẦN QUAN TÂM KHI MUA ĐÈN LED ?
1   Bóng Led

2   Quang thông

3   Chỉ số hoàn màu

5   Bộ phận tản nhiệt

4   Led Driver hay còn gọi là nguồn LED
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Đèn led VinaLED khẳng định chất lượng và độ sáng với sự khác biệt sau:
 

Flicker Bình thường Flicker Bình thường

1. Quang thông lớn nhất so với cùng một công suất tiêu thụ. Hay nói một cách khác, Hiệu 

suất phát sáng ( lumen/watt ) cao nhất.

2. Chỉ sử dụng bóng led phát sáng của các hãng nổi tiếng thế giới: Edison, Samsung, 

Prolight (Taiwan), Cree và Bridgelux ( Mỹ ), Citizen ( Nhật).

3. Nguồn sáng từ bóng đèn VinaLED không bị gợn sóng khi quay phim, chụp hình ( Đây là 

tiêu chí dễ kiểm định nhất về chất lượng của bộ đèn led ). Sử dụng Nguồn sáng bị gợn sóng sẽ 

làm cho mắt điều tiết nhiều sơn so với bìnhthường.

4. Công suất bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng 

của bóng đèn và được công bố và đánh giá bởi viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.

5. Hệ số hoàn màu cao nhất. Vì vậy, các vật thể được chiếu sáng bởi nguồn sáng từ bóng 

đèn VinalED cho hình ảnh trung thực, gần sát với màu thực tế nhất. 

6. Nguồn cấp điện ( Driver ) đạt tiêu chuẩn CE, Chất lượng tốt. 

7. Kính Quang học sử dụng vật liệu chất lượng cao ( PMMA của hãng Mitsubishi)

8. Tất cả các thông số kỹ thuật công bố minh bạch, chi tiết theo đúng tiêu chuẩn cơ sở 

quy định.

9. Bảo Hành 03 Năm. Có dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện sau bảo hành.

10. Cam kết duy trì độ sáng  80%  trong 02 năm. Nếu trong vòng 02 năm, độ sáng giảm dưới 

80% sẽ được thay thế cụm linh kiện để phục hồi độ sáng ban đầu.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÈN VINALED SO VỚI ĐÈN LED THƯƠNG HIỆU KHÁC
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Chiếu sáng mọi nhà

ĐÈN PANEL ỐP TRẦNĐÈN PANEL ÂM TRẦN



ĐÈN PANEL ÂM TRẦN

Đèn Panel âm trần Tròn 6w 
● Quang thông: 460lm (Trắng ấm), 
   500lm (Trắng tự nhiên), 500lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm)
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 60mA
● Kích thước:Φ120 x H24mm
● Kích thước thi công :Φ110mm

Giá bán: 165.000đ

Đèn Panel âm trần Tròn 12w 
● Quang thông: 1145lm (Trắng ấm),
   1245lm (Trắng tự nhiên), 1245lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm),
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim,
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 105mA
● Kích thước: Φ170 x H24mm
● Kích thước thi công: Φ160mm

Giá bán: 265.000đ

Đèn Panel âm trần Tròn 18w 
● Quang thông: 1625lm (Trắng ấm), 
   1795lm (Trắng tự nhiên), 1795lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim,  
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 88mA
● Kích thước:Φ225 x H24mm
● Kích thước thi công :Φ210mm

Giá bán: 420.000đ

ROBOLED PL-R12

120°12W CRI 83

ROBOLED PL-R06

120°6W CRI 83

12W

ROBOLED PL-S12

120° CRI 83

Đèn Panel âm trần Vuông 15w 
● Quang thông: 1340lm (Trắng ấm),  
   1455lm (Trắng tự nhiên), 1455lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim,
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 74mA
● Kích thước:170x170xH22mm
● Kích thước thi công :158x158mm

Giá bán: 370.000đ

15W

ROBOLED PL-S15

120° CRI 83

Siêu mỏng

Chỉ 24mm

Chỉ 22mm

ROBOLED PL-R18

120°18W CRI 83

Đèn Panel âm trần Tròn 9w 
● Quang thông: 850lm (Trắng ấm),   
   930lm (Trắng tự nhiên), 930lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm),     
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V  
● Dòng điện tiêu thụ: 82mA
● Kích thước:Φ145 x H24mm
● Kích thước thi công :Φ135mm

Giá bán: 215.000đ

Đèn Panel âm trần Tròn 15w 
● Quang thông: 1340lm (Trắng ấm),
   1455lm (Trắng tự nhiên),1455lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 74mA
● Kích thước:Φ225 x H24mm
● Kích thước thi công :Φ210mm

Giá bán: 355.000đROBOLED PL-R15

120°15W CRI 83

Đèn Panel âm trần Vuông 12w 
● Quang thông: 990lm (Trắng ấm),  
   1065lm (Trắng tự nhiên), 1065lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim,
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 103mA
● Kích thước:145x145xH21.5mm
● Kích thước thi công :130x130mm

Giá bán: 280.000đ

ROBOLED PL-R09

120°9W CRI 83

Siêu mỏng

6 Chiếu sáng mọi nhà
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Đèn Panel ốp trần Tròn 15w 
● Quang thông: 1530lm (Trắng ấm),
   1670lm (Trắng tự nhiên), 1670lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm),   
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim,
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 74mA
● Kích thước:Φ170 x H25mm

Giá bán: 390.000đROBOLED PL-R15M

120°15W CRI 83 Đèn Panel ốp trần Tròn 18w 
● Quang thông: 1750lm (Trắng ấm),
   1920lm (Trắng tự nhiên), 1920lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 88mA
● Kích thước:Φ225 x H25mm

Giá bán: 495.000đ

Đèn Panel ốp trần Tròn 22w 
● Quang thông: 2120lm (Trắng ấm),
   2300lm (Trắng tự nhiên), 2300lm  (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim,   
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 105mA
● Kích thước:Φ225 x H25mm

Giá bán: 740.000đROBOLED PL-R22M

120°22W CRI 83 Đèn Panel ốp trần Tròn 26w 
● Quang thông: 2600lm(Trắng ấm), 
   2760lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm),  
   6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 123mA
● Kích thước: Φ220 x H26mm

Giá bán: 800.000đ

Đèn Panel ốp trần Vuông 15w 
● Quang thông: 1530lm (Trắng ấm),
   1670lm (Trắng tự nhiên), 1670lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 55mA
● Kích thước:170x170xH25mm

Giá bán: 395.000đ

Đèn Panel ốp trần Vuông 18w 
● Quang thông: 1750lm (Trắng ấm),
   1920lm (Trắng tự nhiên), 1920lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 88mA
● Kích thước:225x225xH25mm

Giá bán: 495.000đ

Đèn Panel ốp trần Vuông 22w 
● Quang thông: 2120lm (Trắng ấm),
   2300lm (Trắng tự nhiên), 2300lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm), 
   4000K (Trắng tự nhiên), 6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 105mA
● Kích thước:225x225xH25mm

Giá bán: 740.000đ

Đèn Panel ốp trần Vuông 26w 
● Quang thông: 2600lm (Trắng ấm), 
   2760lm (Trắng)
● Nhiệt độ màu: 3000K (Trắng ấm),
   6500K (Trắng)
● Không bị trượt sóng khi quay phim, 
   chụp hình. 
● Điện áp sử dụng: AC85-265V 
● Dòng điện tiêu thụ: 123mA
● Kích thước:220x220xH26mm

Giá bán: 800.000đ

ROBOLED PL-R15M

120°15W CRI 83

ROBOLED PL-R22M

120°22W CRI 83

ROBOLED PL-R18M

120°18W CRI 83

ROBOLED PL-R26M

120°26W CRI 83

ROBOLED PL-S18M

120°18W CRI 83

ROBOLED PL-S15M

120°15W CRI 83

ROBOLED PL-S26M

120°26W CRI 83

ROBOLED PL-S22M

120°22W CRI 83

Siêu mỏng

Chỉ 25mm

ĐÈN PANEL ỐP TRẦN

Siêu mỏng

Chỉ 25mm



Cam kết duy trì 80% độ sáng
trong vòng 2 năm
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Năm

ĐÈN LED NGOÀI TRỜI

ĐÈN LED TRONG NHÀ



ĐÈN ÂM TRẦN DẠNG TẤM 

3000K
630lm 705lm 705lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

770.000đDimmer:

920.000đDimmer:

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ178xH15.5mm  
Kích thước thi công: Φ166mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 91mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

10W

565.000đGiá bán:

Đèn Panel 10w
(Màu vỏ bạc/ trắng)

PL-AS10/ PL-AW10

3000K
1275lm 1390lm 1390lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 858.000đ

PL-AS18/ PL-AW18

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước:Φ239xH14mm 
Kích thước thi công :Φ227mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 88mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

18W Đèn Panel 18w 
(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
1260lm 1380lm 1380lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3000K
600lm 615lm 615lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 605.000đ
795.000đDimmer:

PL-BS12/ PL-BW12

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 160x160x H14mm
Kích thước thi công: 150x150mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 104mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

12W

Giá bán: 840.000đ

PL-DS18/ PL-DW18

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 295x295xH9.8mm 
Kích thước thi công: 278x278mm (âm trần), 
275x275mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 89mA
Trọng lượng: 1.2kg 
Tuổi thọ: >30.000giờ

18W

Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc âm trần 

3000K
260lm 345lm 345lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 420.000đ
650.000đDimmer:

930.000đDimmer:

PL-BS7/ PL-BW7

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x110x H13.5mm 
Kích thước thi công: 100x100mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 68mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

7W Đèn Panel 7w 
(Màu vỏ bạc/ trắng)

Đèn Panel 12w 
(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
1000lm 1125lm 1125lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 795.000đ

PL-BS15/ PL-BW15

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 210 x210x13.5mm 
Kích thước thi công: 200x200mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 76mA 
Tuổi thọ: >30.000giờ

15W
Đèn Panel 15w 
(Màu vỏ bạc/ trắng)

Đèn Panel 18w (30x30cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
4125lm 4205lm 4205lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 595x595x9.8mm 
Kích thước thi công: 578x578mm (âm trần), 
575x575mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 196mA
Trọng lượng: 3.4kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

45W

Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần 

1.980.000đGiá bán:

Đèn Panel 45W (60x60cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)

PL-DS4560/
PL-DW4560

3000K
4125lm 4205lm 4205lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 295x1195x9.8mm 
Kích thước thi công: 280x1180mm (âm trần), 
275x1175mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 196mA 
Trọng lượng: 5.4kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

45W

2.060.000đ
Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần 

Giá bán:

Đèn Panel 45w (30x120cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)

PL-DS4530/
PL-DW4530

3000K
1045lm 1090lm 1090lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ239xH14mm 
Kích thước thi công: Φ227mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 77mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

15W

795.000đGiá bán:

Đèn Panel 15w
(Màu vỏ bạc/ trắng)

PL-AS15/ PL-AW15

9www.vinaled.com



3000K
5115lm 5690lm 5690lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

60W

3.750.000đ
Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần 

Giá bán:

Đèn Panel 60w (60x120cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)

PL-DS60/ PL-DW60

3000K
7120lm 7460lm 7460lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 595x1195x9.8mm
Kích thước thi công: 580x1180mm (âm trần), 
575x1175mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 376mA
Trọng lượng: 6.8kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 595x1195x9.8mm
Kích thước thi công: 580x1180mm (âm trần), 
575x1175mm (ốp trần)
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 284mA
Trọng lượng: 6.8kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

80W

4.630.000đ
Lựa chọn lắp đặt treo trần hoặc gắn trần 

Giá bán:

Đèn Panel 80w (60x120cm)
(Màu vỏ bạc/ trắng)

PL-DS80/ PL-DW80

3000K
2270lm 2530lm 2530lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K
2445lm 2680lm 2680lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L1166xL25xH28mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 120mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L1166xL25xH28mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 101mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

585.000đGiá bán:492.000đGiá bán:

Đèn Tuýp T5 22w Đèn Tuýp T5 25w

TL-D25STL-D22S

25W22W

3000K 4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K 4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

ĐÈN LED TUÝP

KHUNG TREO ĐÈN PANEL 

1100lm 1165lm 1165m

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:  L585xD29mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 51mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Giá bán: 325.000đ Giá bán: 470.000đ

2180lm 2380lm 2380m

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:  L1198xD29mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 101mA 
Tuổi thọ: >30.000giờ

 22WĐèn Tuýp T8 11w Đèn Tuýp T8 22w 11W

3000K
2370lm 2595lm 2595lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K
1075lm 1155lm 1155lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:  L1198xD29mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 120mA 
Tuổi thọ: >30.000giờ

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:  L562xL25xH28mm
Góc chiếu sáng: 180°
Dòng điện tiêu thụ: 51mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

345.000đGiá bán:545.000đGiá bán:

25W Đèn Tuýp T8 25w Đèn Tuýp T5 11w

TL-C11S TL-C22S

TL-C25S TL-D11S

11W
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380.000đGiá bán:

Sử dụng cho đèn Panel light:  
PL-DS4560/PL-DW4560
Kích thước: 601x598x50mm
Vật liệu: Aluminium

Khung ốp nổi đèn Panel
(màu trắng/màu bạc)

AP-FC6060

365.000đGiá bán:

Sử dụng cho đèn Panel light:  
PL-DS4560/PL-DW4560
Kích thước: 640x640x10mm
Vật liệu: Aluminium

Khung âm trần đèn Panel
(màu trắng/màu bạc)

AP-FD6060



ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU A

3000K
900lm 1110lm 1110lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWDL-AS10

Bóng Led: EDISON (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 264x98x46mm
Kích thước thi công: 245x80mm
Góc chiếu sáng: 45°
Số Led: 9
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

10W

845.000đ
1.015.000đ

Giá bán:
Dimmer:

Đèn âm trần 10w mẫu A
(Màu vỏ bạc) 

DL-AW1x3

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 80x80x75mm
Kích thước thi công: 65x65mm
Góc chiếu sáng: 30°
Dòng điện tiêu thụ: 32mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

3W

275.000đGiá bán:

Đèn âm trần 1x3w mẫu A

195lm 245lm 245lm
Ra=72Ra=76

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU B, MẪU C 

Giá bán:855.000đ
930lm 1015lm 1015lm

745lm - -

- -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x110x81mm
Kích thước thi công: Ø99mm
Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 1x12w mẫu B
(Màu vỏ trắng)

DL-BW1x12

Giá bán:1.665.000đ

Bóng Led:  CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 110x220x80mm
Kích thước thi công: 205x99mm
Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
Dòng điện tiêu thụ: 218mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

24W Đèn âm trần 2x12w mẫu B
(Màu vỏ trắng)

DL-BW2x12

Giá bán:855.000đ
930lm 1015lm 1015lm

745lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ120x90mm
Kích thước thi công: Φ99mm
Góc chiếu sáng: 15°/24°/38°/60°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 12w mẫu C
(Màu vỏ trắng)

DL-CW12

12W

Giá bán: 525.000đ
405lm 525lm 525lm

Ra=72Ra=76

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
DL-AW2x3

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 147x80x75mm
Kích thước thi công: 125x65mm
Góc chiếu sáng: 30°
Dòng điện tiêu thụ: 61mA 
Tuổi thọ: >30.000giờ

6W Đèn âm trần 2x3w mẫu A

Giá bán: 770.000đ

595lm 785lm 785lm
Ra=72Ra=76

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
DL-AW3x3

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 214x80x75mm
Kích thước thi công: 195x65mm
Góc chiếu sáng: 30°
Dòng điện tiêu thụ: 88mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

9W Đèn âm trần 3x3w mẫu A

Giá bán:1.260.000đ

3000K
1610lm 1655lm 1655lm

1280lm 1320lm 1320lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWDL-AW3x6

Bóng Led:  EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 264x98x78mm
Kích thước thi công : 244.5x78mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 160mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

18W Đèn âm trần 3x6w mẫu A

Giá bán:
Dimmer:

1.360.000đ
1.865.000đ

3000K
2675lm 2760lm 2760lm

2030lm 2140lm 2140lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  EDISON (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 264x98x78mm
Kích thước thi công: 245x78mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

30W Đèn âm trần 3x10w mẫu A

DL-AW3x10

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

- -
1830lm 2015lm 2015lm

1480lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

360

360

360360

12W
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ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU E

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU D

(Màu vỏ trắng) 

Giá bán: 195lm 245lm 245lm
Ra=72Ra=76

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

190.000đ

DL-DW3

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước:Φ68xH47.5mm
Kích thước thi công: Φ58mm
Góc chiếu sáng: 38°
Số Led : 1
Dòng điện tiêu thụ: 32mA 
Tuổi thọ: >30.000giờ

3W Đèn âm trần 3w mẫu D
(Màu vỏ bạc/ trắng)

Giá bán:
3000K
330lm 380lm 380lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

195.000đ

DL-DS4/ DL-DW4

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ84x39mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 36°   
Số Led : 3
Dòng điện tiêu thụ:38mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

4W Đèn âm trần 4w mẫu D

455.000đ
650.000đ  Dimmer:

490.000đ
690.000đ  Dimmer:

Giá bán:Giá bán:

(Màu vỏ bạc/ trắng)

Giá bán: 290.000đ
515.000đ  Dimmer:

3000K
540lm 670lm 670lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110x49mm
Kích thước thi công: Φ95mm 
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 5
Dòng điện tiêu thụ: 55mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

6W Đèn âm trần 6w mẫu D

DL-DS6/ DL-DW6 

(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
900lm 1110lm 1110lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ138xH46mm
Kích thước thi công: Φ120mm 
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 9
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

10W Đèn âm trần 10w mẫu D

DL-DS10/ DL-DW10

(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
735lm 875lm 875lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xH49mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 7
Dòng điện tiêu thụ: 72mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

8W

320.000đ
550.000đ  Dimmer:

Giá bán:

Đèn âm trần 8w mẫu D

DL-DS8/ DL-DW8

(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
1085lm 1260lm 1260lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ138xH46mm
Kích thước thi công: Φ120mm 
Góc chiếu sáng: 36°
Số Led: 12
Dòng điện tiêu thụ: 115mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

13W Đèn âm trần 13w mẫu D

DL-DS13/ DL-DW13

3000K
520lm 580lm 580lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWDL-ES6/ DL-EW6

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ108xH44mm
Kích thước thi công : Φ95mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 59mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

6W

295.000đ
585.000đ  Dimmer:

Giá bán:

Đèn âm trần 6w mẫu E
(Màu vỏ bạc/ trắng)

(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
790lm 810lm 810lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ108xH44mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 88mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

9W

315.000đ
620.000đ  Dimmer:

Giá bán:

Đèn âm trần 9w mẫu E

DL-ES9/ DL-EW9

(Màu vỏ bạc/ trắng)

3000K
915lm 995lm 995lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

450.000đ
725.000đ  Dimmer:

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ138xH44mm
Kích thước thi công: Φ125mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 99mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

11W

Giá bán:

Đèn âm trần 11w mẫu E

DL-ES11/ DL-EW11

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K
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ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU F

Dimmer: 840.000đ

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x87mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

780.000đ
990.000đDimmer:

Giá bán: 980.000đ
1.150.000đDimmer:

Giá bán:

830.000đ
1.040.000đDimmer:

Giá bán: 1.035.000đ
1.205.000đDimmer:

Giá bán:

Đèn âm trần 10w mẫu F1
(Màu vỏ trắng)

DL-F1W10

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x103mm
Kích thước thi công:Φ74mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 10w mẫu F2
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

DL-F2W10

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x118mm
Kích thước thi công:Φ74mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F2

DL-F2W15

10W
(Màu vỏ trắng)
Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x102mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F1

DL-F1W15

10W 15W

(màu vỏ bạc/ trắng)

Giá bán:

3000K
1500lm 1680lm 1680lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

685.000đ

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ160xH46mm
Kích thước thi công: Φ145mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 150mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

18W Đèn âm trần 18w mẫu E(màu vỏ bạc/ trắng)

Giá bán:

3000K
1260lm 1345lm 1345lm

4000K 6500K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

665.000đ

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ160xH46mm
Kích thước thi công: Φ145mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 126mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

15W Đèn âm trần 15w mẫu E

DL-ES15/ DL-EW15 DL-ES18/ DL-EW18

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm - -

- -

- -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

DL-F3W10 DL-F3W15

750.000đ
960.000đDimmer:

Giá bán: 955.000đ
1.120.000đDimmer:

Giá bán:

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x73mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 10w mẫu F3
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x88mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F310W 15W

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

15W
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DL-F7W10 DL-F7W15

10W 15W

780.000đ
990.000đDimmer:

Giá bán: 985.000đ
1.150.000đDimmer:

Giá bán:

780.000đ
990.000đDimmer:

Giá bán: 985.000đ
1.150.000đDimmer:

Giá bán:

780.000đ
990.000đDimmer:

Giá bán: 985.000đ
1.150.000đDimmer:

Giá bán:

830.000đ
1.040.000đDimmer:

Giá bán: 1.035.000đ
1.205.000đDimmer:

Giá bán:

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ94x87mm
Kích thước thi công:Φ83mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 10w mẫu F4
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ94x102mm
Kích thước thi công: Φ83mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F4

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x98mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 10w mẫu F5
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x113mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F5

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x98mm
Kích thước thi công: Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 10w mẫu F6
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x113mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F6

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x87mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 10w mẫu F7
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ80x102mm
Kích thước thi công:Φ72mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu F7

DL-F5W10 DL-F5W15

DL-F6W10 DL-F6W15

DL-F4W10 DL-F4W15

10W 15W

10W 15W

15W10W

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
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DL-F8W10 DL-F8W15

Đèn âm trần 2x10w mẫu F9
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

DL-F9W20

20W Đèn âm trần 2x15w mẫu F9

DL-F9W30

30W

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU G

(Màu vỏ trắng)

1500lm 1605lm 1605lm

1295lm 1410lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ125xH78mm
Kích thước thi công: Φ113mm
Góc chiếu sáng: 52°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA   
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 15w mẫu G

DL-GW15

15W
(Màu vỏ trắng)

2250lm 2330lm 2330lm

1955lm 2025lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90 

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ196xH110mm
Kích thước thi công: Φ180mm
Góc chiếu sáng: 54°
Dòng điện tiêu thụ: 95mA   
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 20w mẫu G

DL-GW20

(Màu vỏ trắng)

3105lm 3185lm 3185lm

2700lm 2770lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ196xH110mm
Kích thước thi công: Φ180mm
Góc chiếu sáng: 54°
Dòng điện tiêu thụ: 141mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 30w mẫu G

DL-GW30

(Màu vỏ trắng)

5210lm 5290lm 5290lm

4510lm 4615lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V
Kích thước: Φ226xH130mm
Kích thước thi công: Φ206mm
Góc chiếu sáng: 70°
Dòng điện tiêu thụ: 242mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 50w mẫu G

DL-GW50

15W

880.000đ
1.095.000đDimmer:

Giá bán: 1.095.000đ
1.260.000đDimmer:

Giá bán:

1.730.000đ
2.150.000đDimmer:

Giá bán: 2.145.000đ
2.475.000đDimmer:

Giá bán:

875.000đ
1.050.000đDimmer:

Giá bán: 1.205.000đ
1.420.000đDimmer:

Giá bán:

1.420.000đGiá bán: 1.695.000đGiá bán:

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105x105x101mm
Kích thước thi công: 95x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 50mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 1x10w mẫu F8
(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105x105x126mm
Kích thước thi công: 95x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

1895lm 1925lm 1925lm

1515lm 1540lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ205x105x101mm
Kích thước thi công: 195x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 170mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

3000lm 3110lm 3110lm

2400m 2490lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: 205x105x116mm
Kích thước thi công: 195x95mm
Góc chiếu sáng: 24°/36°
Dòng điện tiêu thụ: 146mA
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm trần 1x15w mẫu F8

50W30W

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K 3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1565lm 1565lm1455lm

1165lm 1250lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

985lm 1075lm 1075lm

805lm 880lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

10W

20W



(Màu vỏ trắng)

1340lm 1400lm 1400lm

1165lm 1215lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ140xH136mm
Kích thước thi công: Φ120mm
Góc chiếu sáng: 40°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 15w mẫu J

DL-JW15

(Màu vỏ trắng)

2110lm 2205lm 2205lm

1835lm 1920lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ190xH148mm
Kích thước thi công: Φ165mm
Góc chiếu sáng: 73°
Dòng điện tiêu thụ: 94mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 20w mẫu J

DL-JW20

(Màu vỏ trắng)

4300lm 4390lm 4390lm

3740lm 3820lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ230xH153mm
Kích thước thi công: Φ210mm
Góc chiếu sáng: 76°
Dòng điện tiêu thụ: 195mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 40w mẫu J

DL-JW40

880.000đ
1.055.000đDimmer:

Giá bán: 1.170.000đ
1.385.000đDimmer:

Giá bán:

1.595.000đGiá bán:

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K 3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

20W15W

(Màu vỏ trắng)

3100lm 3175lm 3175lm

2685lm 2745lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ190xH148mm
Kích thước thi công: Φ165mm
Góc chiếu sáng: 73°
Dòng điện tiêu thụ: 192mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 30w mẫu J

DL-JW30

1.385.000đGiá bán:

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

30W 40W
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(Màu vỏ trắng)

855lm 880lm 880lm

745lm 765lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ110xH136mm
Kích thước thi công: Φ95mm
Góc chiếu sáng: 42°
Dòng điện tiêu thụ: 91mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 10w mẫu J

DL-JW10

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU I - J

(Màu vỏ trắng)

1160lm 1225lm 1225lm

1010lm 1065lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ140xH156mm
Kích thước thi công: Φ125mm
Góc chiếu sáng: 36°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 15w mẫu I

DL-IW15

15W

(Màu vỏ trắng)

2555lm 2640lm 2640lm

2255lm 2295lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ190xH189mm
Kích thước thi công: Φ170mm
Góc chiếu sáng: 42°
Dòng điện tiêu thụ: 141mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 30w mẫu I

DL-IW30

990.000đ
1.170.000đDimmer:

Giá bán:

1.495.000đGiá bán: 730.000đ
955.000đDimmer:

Giá bán:

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K 3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

10W30W

770lm 800lm 800lm

670lm 690lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ110x143mm
Kích thước thi công: Φ94mm
Góc chiếu sáng: 27°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn âm trần 10w mẫu I
(Màu vỏ trắng)

DL-IW10

10W

845.000đ
1.070.000đDimmer:

Giá bán:
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K
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ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU L - M

(Màu vỏ trắng)

3160lm 3230lm 3230lm

2750lm 2810lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ216x147mm
Kích thước thi công: Φ200mm
Góc chiếu sáng: 35°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 30w mẫu L

DL-LW30

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU K

(Màu vỏ trắng)
Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ195xH101mm
Kích thước thi công: Φ170mm 
Góc chiếu sáng: 50°
Dòng điện tiêu thụ: 144mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

1.180.000đGiá bán:

Đèn âm trần 30w mẫu K

DL-KW30

30W

1.785.000đGiá bán:
1.225.000đDimmer:

(Màu vỏ trắng)
Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ220xH109mm
Kích thước thi công: Φ195mm 
Góc chiếu sáng: 50°
Dòng điện tiêu thụ: 242mA  
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

1.470.000đGiá bán:

Đèn âm trần 40w mẫu K

DL-KW40

40W

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K 3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1.095.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen)

1010lm 1065lm 1065lm

805lm - -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CREE(USA) 
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ40x300mm
Kích thước thi công: lắp treo, dây dài 1000mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 57mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 12w mẫu M

DL-MW12/DL-MB12

2330lm 2385lm 2385lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3260lm 3300lm 3300lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

12W30W

(Màu vỏ trắng/ đen)

1545lm 1570lm 1570lm

1235lm - -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ60xL185mm
Kích thước thi công: lắp treo, dây dài 1000mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 100mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 20w mẫu M

DL-MW20/DL-MB20

(Màu vỏ trắng)

3000K
705lm 770lm 770lm

630lm 690lm 690lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ108x93mm
Kích thước thi công: Φ93mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 10w mẫu N

DL-NW10

10W
(Màu vỏ trắng)

3000K
1195lm 1215lm 1215lm

1075lm 1090lm 1090lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ137x97mm
Kích thước thi công: Φ122mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 14w mẫu N14W

DL-NW14

(Màu vỏ trắng)

3000K
540lm 555lm 555lm

430lm 445lm 445lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led:  EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ85x80mm
Kích thước thi công: Φ70mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 57mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 6w mẫu N

DL-NW6

6W

1.015.000đ
1.225.000đDimmer:

Giá bán: 375.000đ
630.000đDimmer:

Giá bán:

595.000đ
790.000đDimmer:

Giá bán: 950.000đ
1.100.000đDimmer:

Giá bán:

3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

20W
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3000K
2440lm 2785lm 2785lm

2195lm 2490lm 2490lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: 372x141x145mm 
Kích thước thi công: 352x121mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 139mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

30W Đèn âm trần 3x10w mẫu H

3000K
840lm 910lm 910lm

770lm 820lm 820lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: 141x141x145mm
Kích thước thi công: 121x121mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

10W Đèn âm trần 1x10w mẫu H

DL-HW1x10

DL-HW3x10

(Màu vỏ trắng)

(Màu vỏ trắng)

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU H

ĐÈN LED ÂM TRẦN - MẪU P

850.000đ
1.040.000đDimmer:

Giá bán:

2.345.000đ
2.910.000đDimmer:

Giá bán:
3000K
1610lm 1870lm 1870lm

1450lm 1680lm 1680lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: 260x141x145mm 
Kích thước thi công: 240x121mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 171mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

20W Đèn âm trần 2x10w mẫu H

DL-HW2x10

(Màu vỏ trắng)

1.625.000đ
1.995.000đDimmer:

Giá bán:

3000K
1325lm 1420lm 1420lm

1195lm 1290lm 1290lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Góc chiếu sáng: 38°
Kích thước: 162x162x165mm 
Kích thước thi công: 142x142mm
Dòng điện tiêu thụ: 71mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

15W

3000K
2805lm 2845lm 2845lm

2560lm 2620lm 2620lm

4000K 6500KNhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: EDISON (Taiwan)/ CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: 320x162x165mm 
Kích thước thi công: 300x142mm
Góc chiếu sáng: 38°
Dòng điện tiêu thụ: 139mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

30WĐèn âm trần 1x15w mẫu H Đèn âm trần 2x15w mẫu H

DL-HW2x15DL-HW1x15

(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng)

1.160.000đ
1.310.000đDimmer:

Giá bán: 2.170.000đ
2.470.000đDimmer:

Giá bán:

10W

1.250.000đ  Dimmer:
1.060.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 
Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC200-240V  
Kích thước: Φ100xH115mm
Kích thước thi công: Φ92mm
Góc chiếu sáng: 35°
Dòng điện tiêu thụ: 95mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 10w mẫu P

805lm 815lm 815lm

610lm 650lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

DL-PW10/ DL-PB10 90˚
8.5cm
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ĐÈN LED ỐP TRẦN

3000K
1460lm 1530lm 1530lm

4000K 6500K

Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 895.000đ

Bóng Led: Samsung
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ128xH107mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 125mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

15W Đèn ốp trần 15w mẫu A

1610lm 1640lm 1640lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 970.000đ

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ110xH120mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 15w mẫu B

CL-AW15 CL-BW15/ CL-BB15

15W

2605lm 2710lm 2710lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 1.395.000đ

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ130xH152mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 25w mẫu B

CL-BW25/ CL-BB25

25W

4800lm 4860lm 4860lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 2.020.000đ

Bóng Led:  CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào : AC220-240V  
Kích thước: Φ193xH193mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 189mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 40w mẫu B

CL-BW40/ CL-BB40

40W

2215lm 2295lm 2295lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 1.180.000đ

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: 110x110xH120mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 96mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 20w mẫu C

CL-CW20/ CL-CB20

20W

(Màu vỏ trắng) (Màu vỏ trắng/ đen) 

3320lm 3415lm 3415lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 1.620.000đ

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: 130x130xH135mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 30w mẫu C

CL-CW30/ CL-CB30

30W

4800lm 4860lm 4860lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 1.930.000đ

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ160x160xH165mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 189mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 40w mẫu C

CL-CW40/ CL-CB40

40W(Màu vỏ trắng/ đen) (Màu vỏ trắng/ đen) 

(Màu vỏ trắng/ đen) 

(Màu vỏ trắng/ đen) (Màu vỏ trắng/ đen) 

Dimmer: 1.080.000đ Dimmer: 1.145.000đ

Dimmer: 1.395.000đ

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K 3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

Giá bán: 1.810.000đ

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V  
Kích thước: Φ170xH185mm
Góc chiếu sáng: 60°
Dòng điện tiêu thụ: 164mA   
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn ốp trần 35w mẫu B

CL-BW35/ CL-BB35

35W
(Màu vỏ trắng/ đen) 

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K
3325lm 3390lm 3390lm

Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

ĐÈN LED TREO TRẦN - MẪU A

Bóng Led: CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V    
Góc chiếu sáng: 50°
Kích thước: φ126xL255mm
Thi công: lắp treo, dây dài 500mm
Dòng điện tiêu thụ: 70mA 
Tuổi thọ: >30.000 giờ

15W 15WĐèn treo trần 15W mẫu A

PD-AB15

(Màu vỏ đen)

1.170.000đ
1.390.000đDimmer:

Giá bán: 1425lm 1530lm 1550lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

Bóng Led: CITIZEN (Japan)*
Điện áp ngõ vào: AC220-240V    
Góc chiếu sáng: 50°
Kích thước: φ126xL255mm
Thi công: lắp treo, dây dài 500mm
Dòng điện tiêu thụ: 70mA 
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn treo trần 15W mẫu A

PD-AW15

(Màu vỏ trắng)

1.170.000đ
1.390.000đDimmer:

Giá bán: 1425lm 1530lm 1550lm
Ra=83

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K
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ĐÈN LED THANH RAY

(Màu vỏ trắng/ đen) 

(Màu vỏ trắng/ đen) 

1.020.000đGiá bán:

1.215.000đ  Dimmer:
985.000đGiá bán:

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ40xL300xH365mm
Góc chiếu sáng: 24°/38° 
Dòng điện tiêu thụ: 57mA  
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 12W mẫu C

TR-CW12/TR-CB12

Bóng Led:  CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ 60xL185xH255mm
Góc chiếu sáng: 24°/38° 
Dòng điện tiêu thụ: 100mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 20W mẫu C

TR-CW20/TR-CB20

20W

1010lm 1065lm 1065lm

805lm - -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1555lm 1570lm 1570lm

1245lm - -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

185mm

675.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 
Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ70xL95xH65mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 10W mẫu D

TR-DW10/TR-DB10

1105lm 1170lm 1170lm

960lm 1020lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

10W

-1.230.000đ  Dimmer:
1.010.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 
Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 110mA 
Kích thước: Φ85xL136xH65mm
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 20W mẫu D

TR-DW20/TR-DB20

2240lm 2310lm 2310lm

1950lm 2010lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

20W

300mm

12W

350.000đ

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ55xL98xH165mm
Góc chiếu sáng: 24°
Số Led : 3
Dòng điện tiêu thụ: 39mA 
Tuổi thọ: >30.000giờ 

4W

3000K
220lm 285lm 285lm

4000K 6000K

Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán:

Đèn thanh ray 4W  mẫu B
(Màu vỏ trắng/ đen) 

TR-BW4/TR-BB4

1.635.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL150xH285mm
Góc chiếu sáng: 36°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 30W mẫu F

TR-FW30/TR-FB30

2925lm 3070lm 3070lm

1955lm 2110lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

-

30W

1.415.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 

Bóng Led:  CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL150xH265mm
Góc chiếu sáng: 36° 
Dòng điện tiêu thụ: 140mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 30W mẫu E

TR-EW30/TR-EB30

30W

2925lm 3070lm 3070lm

1955lm 2110lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

-

-
1.330.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 

Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ100xL156xH65mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 30W mẫu D

TR-DW30/TR-DB30

3060lm 3150lm 3150lm

2660lm 2740lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

30W
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1.715.000đGiá bán:

(Màu vỏ đen trắng) 

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ92xL140xH140mm
Góc chiếu sáng: 28° 
Dòng điện tiêu thụ: 140mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 30W mẫu I
30W

TR-IB30

2835lm 2835lm2770lm

2410lm 2465lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

1.850.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng đen) 
Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ107xL245xH230mm
Góc chiếu sáng: 24°
Dòng điện tiêu thụ: 140mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 30W mẫu J

TR-JW30

3170lm 3220lm 3220lm

2760lm 2800lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

30W

- -

1.740.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 
Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL180xH250mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 210mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 40W mẫu G

TR-GW40/TR-GB40

40W

3565lm 3670lm 3670lm

3030lm 3120lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

1.405.000đ  Dimmer:
1.220.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xL160xH165mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 15W mẫu H15W

TR-HW15/TR-HB15

1610lm 1650lm 1650lm

1400lm 1430lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

- -1.440.000đ  Dimmer:
1.225.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 

Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ110xL160xH165mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 94mA 
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 20W mẫu H20W

TR-HW20/TR-HB20

2265lm 2330lm 2330lm

1970lm 2025lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

1.460.000đ  Dimmer:
1.280.000đGiá bán:

(Màu vỏ đen trắng) 
Bóng Led: CITIZEN (Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ 68xL120xH140mm
Góc chiếu sáng: 26°
Dòng điện tiêu thụ: 70mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 15W mẫu I
15W

TR-IB15

1295lm 1390lm 1390lm

1200lm 1260lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

1.605.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 
Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ105xL180xH250mm
Góc chiếu sáng: 24°/38°
Dòng điện tiêu thụ: 150mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn thanh ray 30W mẫu G

TR-GW30/TR-GB30

30W

2520lm 2620lm 2620lm

2140lm 2225lm

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=95

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

-

90˚
8.5cm

10W

1.250.000đ  Dimmer:
1.060.000đGiá bán:

(Màu vỏ trắng/ đen) 
Bóng Led: CITIZEN(Japan)
Điện áp ngõ vào: AC220-240V
Kích thước: Φ100xH115mm
Kích thước thi công: Φ92mm
Góc chiếu sáng: 35°
Dòng điện tiêu thụ: 95mA 
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn âm trần 10w mẫu P

805lm 815lm 815lm

610lm 650lm -

Nhiệt độ màu
Quang thông
Ra=83
Quang thông
Ra=90

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K

DL-PW10/ DL-PB10
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PHỤ KIỆN THANH RAY

Giá bán: 115.000đ

Thanh ray 1 mét (màu trắng/đen)
Kích thước:  L920xW34xH20mm
Chưa bao gồm đấu nối cấp nguồn và 
đầu nối cuối.

RT-AW100S/
RT-AB100S

Giá bán: 150.000đ

Thanh ray 1 mét (màu trắng/đen)
Kích thước: L1000xW34xH20mm
Bao gồm đấu nối cấp nguồn và đầu
nối cuối.

RT-AW100/
RT-AB100

Đầu nối chữ I (màu trắng/đen)
Dùng để nối thẳng 2 thanh ray lại 
với nhau.
Kích thước:  L x W = 80 x 34.4mm 

Giá bán: 32.000đ

RT-IW/ RT-IB

Đầu nối chữ T (màu trắng/đen)
Dùng để nối chữ T 2 thanh ray lại
với nhau.
Kích thước: L x W = 106.2 x 70.6mm 

Giá bán: 60.000đ

RT-TW/ RT-TB

Đầu nối chữ L (màu trắng/đen)
Dùng để nối chữ L 2 thanh ray lại
với nhau.
Kích thước: L x W = 70.6 x 70.6mm 

Giá bán: 40.000đ

RT-LW/ RT-LB

Đầu nối chữ X (màu trắng/đen)
Dùng để nối chữ X 2 thanh ray lại
với nhau.
Kích thước: L x W = 106.2 x 106.2mm

Giá bán: 78.000đ

RT-XW/ RT-XB

Đầu nối lò xo (màu trắng/đen)
Dùng để nối 2 thanh ray lại với nhau 
với góc uốn  từ 0~180°.
Kích thước: L x W = 293.5 x 34.6mm 

Giá bán: 190.000đ

RT-FW/ RT-FB

Đầu nối cấp nguồn
(màu trắng/đen)
Dùng để nối vào thanh ray để
cấp nguồn.
Kích thước L x W = 74.4 x 34.6mm

Giá bán: 30.000đ

RT-SW/RT-SB

Đầu nối cuối (màu trắng/đen)
Dùng để nối vào thanh ray để
loop nguồn.
Kích thước  L x W = 35.5 x 34.4mm

Giá bán: 5.000đ

RT-EW/RT-EB

Bộ KIT treo thanh ray
(màu trắng/đen)
Dùng để treo thanh ray
Chiều dài dây: 1 mét

Giá bán: 65.000đ

RT-KW/RT-KB

2.690.000đGiá bán:

Khoảng cách chiếu: 1~10 Mét
Nơi lắp đặt: Trong nhà
Ống kính: cố định
Quang thông: 1020lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào : AC85-265V  
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
12W cố định trong nhà

LP-AB12FI

12W

ĐÈN LED CHIẾU LOGO, HÌNH ẢNH

5.040.000đGiá bán:

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Trong nhà
Ống kính: cố định
Quang thông: 2125lm  (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi Thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
25W cố định trong nhà

LP-AB25FI

25W
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Giá bán: 300.000đ

Một màu

GGB-Mo

Giá bán: 400.000đ

Hai màu

GGB-Bi

Giá bán: 600.000đ

Ba màu

GGB-Tri

Giá bán: 800.000đ

Bốn màu

GGB-Four

THIẾT KẾ, THỰC HIỆN LOGO, HÌNH ẢNH

YOUR LOGO YOUR LOGO YOUR LOGO YOUR LOGO

5.600.000đGiá bán:

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Trong nhà
Ống kính: xoay
Quang thông: 2125lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay
Quang thông: 2125lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Khoảng cách chiếu: 1~30 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay (Có nút bấm điều khiển 
cố định)
Quang thông: 3400lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Khoảng cách chiếu: 1~30 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay (Có nút bấm điều khiển 
cố định)
Quang thông: 3400lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Khoảng cách chiếu: 1~50 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: xoay (Có nút bấm điều khiển 
cố định)
Quang thông: 6800lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Khoảng cách chiếu: 1~20 Mét
Nơi lắp đặt: Ngoài trời
Ống kính: cố định
Quang thông: 2125lm (Trắng ) 
Nhiệt độ màu: 7500K 
Bóng Led: CREE(USA)
Nhiệt độ làm việc: -30°C-50°C
Kích thước: Φ40xL300mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
25W xoay trong nhà

LP-AB25RI

25W

6.160.000đGiá bán:

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
25W cố định ngoài trời

LP-AB25FO

25W

6.720.000đGiá bán:

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
25W xoay ngoài trời

LP-AB25RO

25W

9.990.000đGiá bán:

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
40W xoay ngoài trời

LP-AB40RO

40W

18.760.000đGiá bán:

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
40W xoay ngoài trời 3 logo

LP3-AB40RO

40W

17.710.000đGiá bán:

Đèn chiếu Logo, hình ảnh
80W xoay ngoài trời

LP-AB80RO

80W
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Nhiệt độ màu

595lm 595lm 615lmQuang thông 655lm 675lm

2300K 2700K 3000K 4000K 6000K

ĐÈN LED DÂY

FSB-3528-IP33-L120

Giá bán:

Led dây trong nhà 3528, 120 led

180.000đ /mét

9.6W Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương 
/Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím 
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng 
đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 120 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (25mm)
Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ). 
Bóng Led: SMD3528
Điện áp ngõ vào : DC12V 

FSB-5050-IP65-L60

Led dây ngoài trời 5050, 60 led
Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh 
dương /Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím 
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh 
sáng đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ). Bóng 
Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào: DC12V 

Điều chỉnh màu ánh sáng từ trắng ấm 
đến trắng( từ 2700K đến 6500K) 
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 12 bóng led (100mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ).
Bóng Led: SMD5730
Điện áp ngõ vào : DC24V 
Cần Mua thêm bộ điều chỉnh

FSB-5730-2700K-
6500K-L60

Led dây điều chỉnh màu ánh sáng 
trong nhà 5730, 60 led

Giá bán: 620.000đ /mét

Giá bán: 375.000đ /mét Giá bán: 375.000đ /mét

Giá bán: 305.000đ /mét Giá bán: 370.000đ /mét

FSB-5050-RGBW-
3000K-L60

Led dây đa sắc RGBW(3000K) 
trong nhà 5050, 60 led

19.2W

Màu ánh sáng điều chỉnh: RGB+Warm white 
(3000K), điều chỉnh 256 màu + Trắng ấm(3000K)
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 6 bóng led (100mm)
Độ rộng 12mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ).
Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào : DC24V 
Mua thêm bộ điều chỉnh

FSB-5050-RGBW-
6000K-L60

Led dây đa sắc RGBW(6000K) 
trong nhà 5050, 60 led19.2W

Màu ánh sáng điều chỉnh: RGB+Cold white 
(6000K), điều chỉnh 256 màu + Trắng(6000K) 
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 6 bóng led (100mm)
Độ rộng 12mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ). 
Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào: DC24V 
Mua thêm bộ điều chỉnh

Nhiệt độ màu

535lm 535lm 555lmQuang thông 590lm 605lm

2300K 2700K 3000K 4000K 6000K

Nhiệt độ màu

800lm 810lm 840lmQuang thông 910lm 930lm

2300K 2700K 3000K 4000K 6000K

FSB-3528-IP65-L120

Giá bán:

Led dây ngoài trời 

240.000đ /mét

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương 
/Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím 
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng 
đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 120 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (25mm)
Độ rộng 8mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ).
Bóng Led: SMD3528
Điện áp ngõ vào : DC12V 

Nhiệt độ màu

900lm 910lm 930lmQuang thông 1010lm 1030lm

2300K 2700K 3000K 4000K 6000K

FSB-5050-IP33-L60

  Đơn sắc:
Giá bán:

Led dây trong nhà 5050, 60 led

260.000đ /mét
RGB: 280.000đ /mét

  Đơn sắc:
Giá bán: 315.000đ /mét
RGB: 330.000đ /mét

14.4W

25.2W

Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương 
/Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím 
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng 
đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 60 led/mét
Đoạn cắt : 3 bóng led (50mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ).
Bóng Led: SMD5050
Điện áp ngõ vào : DC12V 

Nhiệt độ màu

1680lm 1760lm 1760lmQuang thông 1800lm 1820lm

2300K 2700K 3000K 4000K 6000K

FSB-2835-IP33-L168

Led dây trong nhà 2835, 168 led17.3W
Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương 
/Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím 
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng 
đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 168 led/mét
Đoạn cắt : 7 bóng led (42mm)
Độ rộng 10mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ).
Bóng Led: SMD2835
Điện áp ngõ vào : DC24V 

Nhiệt độ màu

1920lm 2060lm 2060lmQuang thông 2100lm 2120lm

2300K 2700K 3000K 4000K 6000K

FSB-2835-IP33-L196

Led dây trong nhà 2835, 196 led
20.2W Màu ánh sáng: Vàng /Đỏ /Xanh dương 

/Xanh lá cây /Cam / Hồng/ Tím 
Sử dụng One Bin Color cho màu ánh sáng 
đồng đều trên tất cả các cuộn
Số Led: 196 led/mét
Đoạn cắt : 14 bóng led (71mm)
Độ rộng 15mm. Chiều dài 5mét/cuộn
Chip Led: EPISTAR (Taiwan ).
Bóng Led: SMD2835
Điện áp ngõ vào : DC24V 

14.4W

9.6W
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ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

4155lm 4425lm 4425lm
Ra=85 Ra=87

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.550.000đGiá bán:

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC200-260V   
Kích thước thân đèn:  Φ143xH210mm
Kích thước chóa: Φ330xH150mm 
Choá nhôm phản quang 60°
Dòng điện tiêu thụ: 228mA 
Trọng lượng: 1.5Kg
Tuổi thọ: >30.000giờ  

Đèn nhà xưởng 50w mẫu B50W

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V    
Kích thước thân đèn: Φ230xH300mm
Kích thước chóa: Φ490xH130mm (chóa 120°),
Φ420xH260mm (chóa 90°)
Dòng điện tiêu thụ: 700mA 
Trọng lượng: 3.8Kg  
Tuổi thọ: >30.000giờ

12.780lm 13.290lm 13.290lm
Ra=85 Ra=87

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWHB-CW150

Đèn nhà xưởng 150w mẫu C150W
Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước thân đèn: Φ230xH325mm
Kích thước chóa: Φ490xH130mm (chóa 120°) ,
Φ420XH260mm (chóa 90°) 
Dòng điện tiêu thụ: 937mA 
Trọng lượng: 5.2Kg  
Tuổi thọ: >30.000giờ

16.415lm 17.405lm 17.405lm
Ra=85 Ra=87

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWHB-CW200

Đèn nhà xưởng 200w mẫu C200W

HB-DS60

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ180xH300mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 245mA 
 Trọng lượng: 3Kg  
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 60w mẫu D60W

HB-DS80

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V  
 Kích thước thân đèn: Φ180xH300mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 374mA 
 Trọng lượng: 3.1Kg    
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 80w mẫu D80W

HB-DS120 

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V    
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 554mA 
 Kích thước thân đèn: Φ180xH380mm
 Trọng lượng: 3.8Kg  
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 120w mẫu D120W

CallGiá bán: CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán:

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V    
Kích thước thân đèn: Φ205XH270mm
Kích thước chóa: Φ380xH180mm (chóa 60°)/
Φ410xH118mm (chóa 90°)
Dòng điện tiêu thụ: 374mA 
Trọng lượng: 2.4Kg  
Tuổi thọ: >30.000giờ

7850lm 8360lm 8360lm
Ra=85 Ra=87

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3.095.000đGiá bán:

Đèn nhà xưởng 80w mẫu B80W

HB-BB80HB-BB50

4925lm 5090lm 5090lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K 3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

6595lm 6820lm 6820lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

HB-DS100 

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước thân đèn: Φ180xH340mm    
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 476mA 
 Trọng lượng: 3.2Kg  
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 100w mẫu D100W

8240lm 8645lm 8645lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

9715lm 9970lm 9970lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
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3000K 4000K 6500K5700K

HB-DS150

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V  
 Kích thước thân đèn: Φ180xH380mm  
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 708mA 
 Trọng lượng: 3.8Kg 
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 150w mẫu D150W

HB-DS200

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V    
 Kích thước thân đèn: Φ285xH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 936mA 
 Trọng lượng: 6.2Kg  
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 200w mẫu D200W

HB-DS400

 Bóng Led: Cree(USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V 
 Kích thước thân đèn: Φ285xH420mm     
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 1721mA 
 Trọng lượng: 8Kg    
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 400w mẫu D400W

HB-DS300

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V     
 Kích thước thân đèn: Φ285xH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 1420mA 
 Trọng lượng: 7.5Kg  
 Tuổi thọ: >30.000 giờ
 

Đèn nhà xưởng 300w mẫu D300W

 

10.980lm 12.050lm 12.050lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

14.600lm 16.060lm 16.060lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V      
 Kích thước thân đèn: Φ260xH180mm
 Góc chiếu sáng: 60°/90°/120°
 Dòng điện tiêu thụ: 460mA 
 Trọng lượng: 2.4Kg 
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

7480lm 8330lm 8330lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWHB-EB100

Đèn nhà xưởng 100w mẫu E100W

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V      
 Kích thước thân đèn: Φ325xH194mm
 Góc chiếu sáng: 60°/90°/120°
 Dòng điện tiêu thụ: 700mA 
 Trọng lượng: 3.5Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65  
 Tuổi thọ: >30.000giờ

HB-EB150

Đèn nhà xưởng 150w mẫu E150W
 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V    
 Kích thước thân đèn: Φ400xH205mm
 Góc chiếu sáng: 60°/90°/120°
 Dòng điện tiêu thụ: 920mA 
 Trọng lượng: 4.5Kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65  
 Tuổi thọ: >30.000giờ

HB-EB200

Đèn nhà xưởng 200w mẫu E200W

CallGiá bán: CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán:

CallGiá bán: CallGiá bán:

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K

3000K 4000K 6500K5700K3000K 4000K 6500K5700K

12.105lm 12.480lm 12.480lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

15.980lm 16.280lm 16.280lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

HB-DS250

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V     
 Kích thước thân đèn: Φ285XH380mm
 Lựa chọn Choá nhôm phản quang (120°/90°/60°/45°)
 Dòng điện tiêu thụ: 1165mA 
 Trọng lượng: 7.1Kg  
 Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn nhà xưởng 250w mẫu D250W

19.800lm 20.600lm 20.600lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

38.975lm 44.800lm 44.800lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

24.045lm 25.055lm 25.055lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

  

 

3000K2700K 4000K3500K 6500K5700K
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ĐÈN LED PHA

FL-BB10

 Bóng Led: Edison (Taiwan)/CREE(USA)* 
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: 130x110x51mm
 Góc chiếu sáng: 120°
 Dòng điện tiêu thụ: 97mA 
 Trọng lượng: 0.7kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65 
 Tuổi thọ: >30.000giờ

10W

430.000đGiá bán:

Đèn pha 10w mẫu B

3000K
1090lm 1165lm 1165lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW 3000K
2145lm 2230lm 2230lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

725.000đGiá bán:

FL-BB20

 Bóng Led: Edison (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: 174x155x61mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 122mA 
 Trọng lượng:  1.3kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

20W Đèn pha 20w mẫu B

6500K5700K

6500K5700K

3000K
960lm 1015lm 1015lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWFL-AG10

 Bóng Led: Edison (Taiwan)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V    
 Kích thước:130x110x51mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 97mA 
 Trọng lượng:  0.6kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

340.000đGiá bán:

Đèn pha 10w mẫu A10W

3000K
1830lm 1970lm 1970lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

580.000đGiá bán:

FL-AG20

 Bóng Led: Edison (Taiwan)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V    
 Kích thước: 178x155x57mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 177mA 
 Trọng lượng:  1kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 20w mẫu A20W

3000K
2720lm 2910lm 2910lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

830.000đGiá bán:

FL-AG30

 Bóng Led: Edison (Taiwan)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V 
 Kích thước: 220x108x59mm
 Góc chiếu sáng: 120°
 Dòng điện tiêu thụ: 258mA 
 Trọng lượng: 1.3kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 30w mẫu A30W

3000K
4120lm 4370lm 4370lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.340.000đGiá bán:

FL-AG50

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V       
 Kích thước: 280x230x68mm
 Góc chiếu sáng: 120°
 Dòng điện tiêu thụ: 385mA 
 Trọng lượng:  2kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 50w mẫu A50W

3000K
5615lm 6000lm 6000lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.410.000đGiá bán:

FL-AG70

 Bóng Led: Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 280x255x69mm
 Góc chiếu sáng: 120°
 Dòng điện tiêu thụ: 338mA 
 Trọng lượng: 3.2kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 70W mẫu A70W

8540lm 9050lm 9050lm
6500K5700K3000K 4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3.585.000đGiá bán:

FL-AG100

 Bóng Led : Lumileds(Philips)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V       
 Kích thước: 280x255x69mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 465mA 
 Trọng lượng:  3.2Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 100w mẫu A100W

6500K
6500K

6500K

6500K5700K
6500K5700K



6500K5700K
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1.045.000đGiá bán:

FL-BB30

 Bóng Led: Edison (Taiwan)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V
 Kích thước: 190x170x62mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 258mA 
 Trọng lượng:  1.5kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

30W Đèn pha 30w mẫu B

3000K
3045lm 3210lm 3210lm

4000K

Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.680.000đGiá bán:

FL-BB50

Bóng Led: Lumileds(Philips)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào:  AC200-260V
Kích thước: 234x200x94mm
Góc chiếu sáng: 120°
Dòng điện tiêu thụ: 395mA 
Trọng lượng:  2.5kg  
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 50w mẫu B50W

4485lm 4925lm 4925lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3.030.000đGiá bán:

FL-BB70

 Bóng Led : Lumileds(Philips)/CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 234x200x115mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 338mA 
 Trọng lượng:  3.2kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 70W mẫu B70W

6200lm 6590lm 6590lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

4.520.000đGiá bán:

FL-BB100

 Bóng Led: Lumileds(Philips)/CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 270x250x178mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 470mA 
 Trọng lượng:  4.8Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 100w mẫu B100W

8830lm 9050lm 9050lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

9785lm 10265lm 10265lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWFL-BB120

 Bóng Led: Lumileds(Philips)/ CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 270x250x178mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 560mA 
 Trọng lượng:  5.2Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 120w mẫu B120W

FL-BB150

11.835lm 12.490lm 12.490lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

 Bóng Led: Lumileds(Philips)/CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 270x250x178mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ: 715mA 
 Trọng lượng:  5.2Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 150w mẫu B150W

15.985lm 17.130lm 17.130lm
Ra=85

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CWFL-BB200

 Bóng Led: Lumileds(Philips)/ CREE(USA)* 
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 380x320x197mm
 Góc chiếu sáng:  120°
 Dòng điện tiêu thụ:930mA 
 Trọng lượng:  6.5Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 200w mẫu B200W

CallGiá bán:CallGiá bán:

CallGiá bán: CallGiá bán:

FL-CB400
 

Bóng Led: CREE (USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L430xW410x300mm
Góc chiếu sáng: Ngang: 30°, Dọc: 90° 
hoặc Ngang: 60°, Dọc: 90°
Dòng điện tiêu thụ: 1.83A
Trọng lượng đèn: 17.5kg
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 400w mẫu C
400W

40.710lm 46.795lm 46.795lm
Ra=76 Ra=72

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K



CallGiá bán: CallGiá bán:

FL-CB500
 

 Bóng Led: CREE (USA) 
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 430x410x337mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 30°, Dọc: 90° 
 hoặc Ngang: 60°, Dọc: 90°
 Dòng điện tiêu thụ: 2.36A
 Trọng lượng: 19kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 500w mẫu C

FL-CB1000
 

 Bóng Led: CREE (USA)
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V
 Kích thước: 514x530x500mm
 Góc chiếu sáng: Ngang: 10°, Dọc: 90° 
 hoặc Ngang: 50°, Dọc: 90°
 Dòng điện tiêu thụ: 4.86A
 Trọng lượng: 32kg
 Chuẩn bảo vệ: IP65
 Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn pha 1000w mẫu C
1000W500W

42.000lm 48.650lm 48.650lm
Ra=76 Ra=72

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

84.500lm 85.025lm 85.025lm
Ra=76 Ra=72

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 5700K5000K

29www.vinaled.com

ĐÈN LED ĐƯỜNG

1.205.000đGiá bán:

ST-AG30

 Chip Led:  Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC200-260V 
 Kích thước: L400xW170xH51mm,  Cần đèn Φ32mm  
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 142mA 
 Trọng lượng:  1.3Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ

30W
Đèn đường 30w mẫu A
(Vỏ màu xám/ trắng xám)

(Vỏ màu xám/ trắng xám)

(Vỏ màu xám/ trắng xám)

(Vỏ màu xám/ trắng xám)

(Vỏ màu xám/ trắng xám)

(Vỏ màu xám/ trắng xám)

2740lm 3190lm 3190lm
Ra=70 Ra=74

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K2700K 4000K3500K 6000K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6000K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6000K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6000K5000K

3000K2700K 4000K3500K 6000K5000K 3000K2700K 4000K3500K 6000K5000K

1.720.000đGiá bán:

ST-AG50

Chip Led:  Bridgelux / CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V  
Kích thước: L504xW212xH60mm, Cần đèn Φ44mm
Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
Dòng điện tiêu thụ: 250mA 
Trọng lượng: 2.3Kg  
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000giờ

50W Đèn đường 50w mẫu A

4130lm 4915lm 4915lm
Ra=70 Ra=74

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3.940.000đGiá bán:

ST-AG80

 Chip Led:  Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V   
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 382mA 
 Kích thước: L606xW255xH73mm , Cần đèn Φ54mm
 Trọng lượng: 3.3Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet 
( Lựa chọn thêm)

80W
Đèn đường 80w mẫu A

6910lm 8220lm 8220lm
Ra=70 Ra=74

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

4.895.000đGiá bán:

ST-AG120

 Chip Led: Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào:  AC100-240V   
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 562mA 
 Kích thước: L725xW270xH80mm ,Cần đèn Φ54mm
 Trọng lượng: 5.4Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet
(Lựa chọn thêm)

120W
Đèn đường 120w mẫu A

10.490lm 13.400lm 13.400lm
Ra=70 Ra=74

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

6.935.000đGiá bán:

ST-AG150

 Chip Led:  Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V   
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ:709mA 
 Kích thước: L955xW350xH82mm, Cần đèn Φ54mm
 Trọng lượng:  7.7Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet 
( Lựa chọn thêm)

150W
Đèn đường 150w mẫu A

13.290lm 16.610lm 16.610lm
Ra=70 Ra=74

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

4.715.000đGiá bán:

ST-AG100

100W
Đèn đường 100w mẫu A

8730lm 11.010lm 11.010lm
Ra=70 Ra=74

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

 Chip Led:  Bridgelux / CREE(USA)*
 Điện áp ngõ vào: AC100-240V   
 Kích thước: L725xW275xH80mm, Cần đèn Φ54mm
 Góc chiếu sáng: ngang 135°, dọc 75°
 Dòng điện tiêu thụ: 475mA 
 Trọng lượng:  5.4Kg  
 Chuẩn bảo vệ: IP66
 Tuổi thọ: >30.000giờ
 Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
 Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet
( Lựa chọn thêm)



3500K 4000K
3500K 4000K

3500K 4000K3500K 4000K

3500K 4000K

3500K 4000K

3500K 4000K

3500K 4000K

3500K 4000K



3500K 4000K
3500K 4000K

3500K 4000K3500K 4000K

3500K 4000K

3500K 4000K 3500K 4000K

3500K 4000K
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Ra=72Ra=76 Ra=72Ra=76

Ra=72Ra=76Ra=72Ra=76

CallGiá bán: CallGiá bán:

CallGiá bán: CallGiá bán:

CallGiá bán: CallGiá bán:

CallGiá bán:

3000K
5755lm 7075lm 7075lm

5000KNhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
ST-MG80

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L585xW270xH125mm, Cần đèn Φ54mm
Góc chiếu sáng:  Ngang: 150°, Dọc: 60°
Dòng điện tiêu thụ:380mA 
Trọng lượng:  5kg  
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và internet 
( Lựa chọn thêm)

80W Đèn đường 80w mẫu M

3000K
8730lm 10.915lm 10.915lm

5000KNhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
ST-NG100

Bóng Led : CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:L864xW375xH168mm, Cần đèn Φ54mm
Góc chiếu sáng:  Ngang: 150°, Dọc: 75°
Dòng điện tiêu thụ:499mA 
Trọng lượng:  10.9kg  
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và 
internet ( Lựa chọn thêm)

100W
Đèn đường 100w mẫu N

3000K
12.475lm 15.210lm 15.210lm

5000KNhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
ST-NG150

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:L864xW375xH168mm, Cần đèn Φ54mm
Góc chiếu sáng:  Ngang: 150°, Dọc: 75°
Dòng điện tiêu thụ:703mA 
Trọng lượng:  10.9kg  
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và 
internet ( Lựa chọn thêm)

150W Đèn đường 150w mẫu N

3000K
10.570lm 12.735lm 12.735lm

5000KNhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
ST-NG120

Bóng Led: CREE(USA)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:L864xW375xH168mm, Cần đèn Φ54mm
Góc chiếu sáng:  Ngang: 150°, Dọc: 75°
Dòng điện tiêu thụ:585mA 
Trọng lượng:  10.9kg  
Chuẩn bảo vệ: IP66
Tuổi thọ: >30.000 giờ
Điều chỉnh 03 cấp công suất ( Lựa chọn thêm)
Kết nối hệ thống điều khiển thông minh qua GMS và 
internet ( Lựa chọn thêm)

120W Đèn đường 120w mẫu N

ĐÈN LED ĐA NĂNG

Bóng Led : Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào:  AC100-240V
Kích thước: L315 x W345 x 185mm
Góc chiếu sáng:  50°
Dòng điện tiêu thụ:  711mA 
Trọng lượng:  5Kg  
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

12.115lm 14.270lm 14.270lm
Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

21.460lm 23.900lm 23.900lm
Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Đèn đa năng 150w mẫu B

TN-BS150

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L485 x W345 x 185mm
Góc chiếu sáng: 50°
Dòng điện tiêu thụ: 1160mA 
Trọng lượng: 7.2Kg  
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn đa năng 250w mẫu B

TN-BS250

3915lm 4410lm 4410lm
Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3.290.000đGiá bán:

50W
Bóng Led:  Lumileds (Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: 116 x 345 x 185mm
Góc chiếu sáng:  50°
Dòng điện tiêu thụ: 304mA 
Trọng lượng:  2.2Kg
Chuẩn bảo vệ: IP65  
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn đa năng 50w mẫu B

TN-BS50

8360lm 9785lm 9785lm
Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

4.970.000đGiá bán:

Bóng Led : Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước:  L295 x W345 x 185mm
Góc chiếu sáng:  50°
Dòng điện tiêu thụ: 495mA 
Trọng lượng:  4Kg
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ  

Đèn đa năng 100w mẫu B

TN-BS100

100W 150W

16.890lm 19.510lm 19.510lm
Ra=85 Ra=88Ra=82

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Lumileds(Philips)
Điện áp ngõ vào: AC100-240V
Kích thước: L405 x W345 x 185mm
Góc chiếu sáng:  50°
Dòng điện tiêu thụ: 930mA 
Trọng lượng:  5.7Kg 
Chuẩn bảo vệ: IP65 
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn đa năng 200w mẫu B

TN-BS200

200W 250W

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

6500K5700K3000K 4000K

3500K 4000K 3500K 4000K

3500K 4000K3500K 4000K
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3000K
1135lm 1190lm 1190lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.180.000đGiá bán:

OS-BG13

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước:   Φ115 x H178mm
Số Led : 12
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 115mA  
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu điểm 13w mẫu B
13W

1.095.000đGiá bán:

OS-BG12R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V
Kích thước:   Φ143 x H178mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

12W Đèn chiếu điểm 12W mẫu B 
(đa sắc độc lập)

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:   Φ143 x H178mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

925.000đGiá bán:

OS-BG12RC

12W Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu B
(đa sắc có điều khiển)

1.675.000đGiá bán:

OS-BG36R3

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:   Φ143 x H178mm
Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát 
sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

12W~36W 
Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu B
(đa sắc có điều khiển)

955.000đGiá bán:

OS-CG6RC

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)6W

3000K
990lm 1075lm 1075lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.070.000đGiá bán:

OS-CG13

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước:  Φ110 x H95mm
Số Led: 6
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 118mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu điểm 13w mẫu C
13W

1.330.000đGiá bán:

OS-CG18R3

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led : 6x3W RGB 3in1.  Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)6W~18W 

1.725.000đGiá bán:

OS-CG9R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led: 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)

9W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU C

960.000đGiá bán:

OS-CG6R

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V
Kích thước: Φ110 x H95mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công 
suất phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)

6W

3000K
1390lm 1510lm 1510lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.705.000đGiá bán:

OS-CG18

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Số Led : 9
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 159mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu điểm 18w mẫu C
18W
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2.350.000đGiá bán:

OS-CG18R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào:  AC85-265V
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 18W mẫu C
(đa sắc độc lập)

2.415.000đGiá bán:

OS-CG36

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ206 x H145mm 
Số Led : 18
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 268mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu điểm 36w mẫu C

1.630.000đGiá bán:

OS-CG12RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)12W

2.380.000đGiá bán:

OS-CG36R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led : 12x3W RGB 3in1.  Công suất phát 
sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)12W~36W 

1.550.000đGiá bán:

OS-CG9RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)9W

3000K
2790lm 2990lm 2990lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.855.000đGiá bán:

OS-CG12R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào:  AC85-265V
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 12W  mẫu C
(đa sắc độc lập)

12W

3000K
1925lm 2080lm 2080lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.832.000đGiá bán:

OS-CG25

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Số Led : 12
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 200mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu điểm 25W mẫu C

2.115.000đGiá bán:

OS-CG27R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H122mm
Số Led : 9x3W RGB 3in1.  Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)9W~27W 

25W

36W 18W
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2.495.000đGiá bán:

OS-CG24R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led: 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

2.275.000đGiá bán:

OS-CG24RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 24W  mẫu C
(đa sắc độc lập)

Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

2.675.000đGiá bán:

OS-CG48

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led : 24
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 367mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000 giờ

Đèn chiếu điểm 48W mẫu C

3.775.000đGiá bán:

OS-CG72R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led : 24x3W RGB 3in1.  Công suất phát 
sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

2.120.000đGiá bán:

OS-CG18RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

3.245.000đGiá bán:

OS-CG54R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H145mm
Số Led: 18x3W RGB 3in1.  Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

3000K
3715lm 3975lm 3975lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

18W 18W~54W 

48W 24W

24W 24W~72W 

3000K
990lm 1075lm 1075lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.175.000đGiá bán:

OS-DG6R

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước:  Φ110 x H138mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công 
suất phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu D
(đa sắc độc lập)

1.110.000đGiá bán:

OS-DG13

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước:  Φ110 x H138mm
Số Led: 6
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Dòng điện tiêu thụ: 118mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 13w mẫu D13W 6W

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU D

995.000đGiá bán:

OS-DG6RC

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ110 x H138mm
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W.
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 6W đa sắc mẫu D
(đa sắc có điều khiển)

1.370.000đGiá bán:

OS-DG18R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ110 x H138mm
Số Led : 6x3W RGB 3in1.  Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45° 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 18W đa sắc 3in1 mẫu D
(đa sắc có điều khiển)6W 6W~18W 
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1.675.000đGiá bán:

OS-DG12RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 12W đa sắc mẫu D
(đa sắc có điều khiển)12W

2.425.000đGiá bán:

OS-DG36R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 12x3W RGB 3in1.  Công suất phát 
sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 36W đa sắc 3in1 mẫu D
(đa sắc có điều khiển)12W~36W 

3000K
1925lm 2080lm 2080lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.880.000đGiá bán:

OS-DG25

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào:  AC85-265V
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 200mA 
Số Led : 12
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 25w mẫu D25W

1.895.000đGiá bán:

OS-DG12R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 12W mẫu D
(đa sắc độc lập)

12W

1.595.000đGiá bán:

OS-DG9RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D
(đa sắc có điều khiển)9W

3000K
1390lm 1510lm 1510lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.750.000đGiá bán:

OS-DG18

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ170 x H162mm
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Số Led: 9
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 159mA
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 18w mẫu D
18W

1.770.000đGiá bán:

OS-DG9R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 9W đa sắc mẫu D
(đa sắc độc lập)

9W

2.165.000đGiá bán:

OS-DG27R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Số Led : 9x3W RGB 3in1.  Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Kích thước: Φ170 x H162mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 27W đa sắc 3in1 mẫu D
(đa sắc có điều khiển)9W~27W 

3000K
2795lm 2990lm 2990lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.420.000đGiá bán:

OS-DG36

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào:  AC85-265V
Kích thước: Φ206 x H185mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 268mA 
Số Led : 18
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 36w mẫu D
36W

2.350.000đGiá bán:

OS-DG18R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V 
Kích thước: Φ206 x H185mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 18W  mẫu D
(đa sắc độc lập)

18W
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3.825.000đGiá bán:

OS-DG72R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Số Led : 24x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Kích thước: Φ206 x H185mm
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 72W đa sắc 3in1 mẫu D
(đa sắc có điều khiển)24W~72W 

3.125.000đGiá bán:

OS-DG54R3

Bóng Led:  Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H185mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 18x3W RGB 3in1.  Công suất phát 
sáng mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 54W đa sắc 3in1 mẫu D
(đa sắc có điều khiển)18W~54W

2.125.000đGiá bán:

OS-DG18RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H185mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 18W đa sắc mẫu D
(đa sắc có điều khiển)18W

3000K
3715lm 3975lm 3975lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.725.000đGiá bán:

OS-DG48

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào:  AC85-265V
Kích thước: Φ206 x H185mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 24
Dòng điện tiêu thụ: 367mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 48w mẫu D
48W

2.550.000đGiá bán:

OS-DG24R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào :  AC85-265V 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Kích thước: Φ206 x H185mm
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn chiếu điểm 24W  mẫu D
(đa sắc độc lập)

24W

2.325.000đGiá bán:

OS-DG24RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước: Φ206 x H185mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red),
515-535nm (Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB 
Controller: M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ 
khuếch đại:  LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp 
điện 12VDC hay 24VDC

Đèn chiếu điểm 24W đa sắc mẫu D
(đa sắc có điều khiển)24W



3000K
3715lm 3975lm 3975lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW
3000K
6280lm 6720lm 6720lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - MẪU G - H

1.630.000đGiá bán:

OS-GG13

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước:  96x96x220mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA 
Số Led: 6
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 13w mẫu G13W

3000K
990lm 1075lm 1075lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3000K
1390lm 1510lm 1510lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.105.000đGiá bán:

OS-GG18

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 130x130mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 159mA 
Số Led : 9
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 18W mẫu G18W

3.130.000đGiá bán:

OS-GG48

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 170x170mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 367mA 
Số Led : 24
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 48W mẫu G48W

5.520.000đGiá bán:

OS-HG80

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước: 305x200mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 115mA 
Số Led : 40
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 80w mẫu H80W

3000K
2505lm 2675lm 2675lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.960000đGiá bán:

OS-GG32

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: 170x170mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 240mA 
Số Led : 15
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn chiếu điểm 32w mẫu G32W



3000K
500lm 570lm 570lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

815.000đGiá bán:

UW-CS6

6W
Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V
Kích thước: Φ120 x H144mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 310mA 
Số Led : 6
Chuẩn bảo vệ: IP68
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn dưới nước 6w mẫu C

1.050.000đGiá bán:

UW-CS6R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue. 
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào 24VAC 
Kích thước:  Φ120 x H144mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68.

Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)

6W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue. 
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn chiếu tường 18W đa sắc
(đa sắc có điều khiển)

ĐÈN LED DƯỚI NƯỚC

ĐÈN LED CHIẾU TƯỜNG

Giá bán: 1.995.000đ

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 150mA 
Số Led: 18
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn chiếu tường 17W

WW-AG17

17W

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K
1570lm 1755lm 1755lm

Ra=81 Ra=84 Ra=87

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 2.290.000đ

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC85-265V  
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 192mA 
Số Led: 24
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi Thọ: >30.000 giờ  

Đèn chiếu tường 23w

WW-AG23

23W

3000K2700K 4000K3500K 6500K5000K
2110lm 2265lm 2275lm

Ra=81 Ra=84 Ra=87

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Giá bán: 2.110.000đ

Đèn chiếu tường 18W đa sắc
(đa sắc độc lập)

WW-AG18R

18W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue. 
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ

Giá bán: 2.450.000đ

Đèn chiếu tường 24W đa sắc
(đa sắc độc lập)

WW-AG24R

24W

Giá bán: 2.050.000đ

WW-AG18RC

18W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)
Điện áp ngõ vào: AC 220V, 50/60Hz
Kích thước: L1000xW50xH50mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue. 
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP67
Tuổi thọ : > 30.000 giờ
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn chiếu tường 24W đa sắc
(đa sắc có điều khiển)

Giá bán: 2.190.000đ

WW-AG24RC

24W
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3000K
870lm 995lm 995lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.420.000đGiá bán:

UW-CS9R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: 24VAC 
Kích thước:  Φ143 x H190mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68

795.000đGiá bán:

UW-CS6RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ120 x H144mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn dưới nước 6w đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)

9W

1.315.000đGiá bán:

UW-CS10

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V 
Kích thước:  Φ143 x H190mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 520mA 
Số Led : 9
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn dưới nước 10w mẫu C10W

6W

1.160.000đGiá bán:

UW-CS18R3

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ120 x H144mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn dưới nước 18w đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)6W~18W

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ143 x H190mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 9x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC1.850.000đGiá bán:

UW-CS27R3

Đèn dưới nước 27w đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

1.165.000đGiá bán:

UW-CS9RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ143 x H190mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn dưới nước 9w đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)9W 9W~27W

3000K
970lm 1105lm 1105lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.365.000đGiá bán:

UW-CS12

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Kích thước:  Φ143 x H190mm 
Dòng điện tiêu thụ: 560mA 
Số Led :12
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn dưới nước 12w mẫu C12W

1.495.000đGiá bán:

UW-CS12R

Bóng Led :Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: 24VAC 
Kích thước:  Φ143 x H190mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 

Đèn dưới nước 12w đa sắc mẫu C
(đa sắc độc lập)

12W
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3000K
515lm 640lm 640lm

4000K 6500K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC/DC 24V
Kích thước: Φ130 x H72mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 49mA 
Số Led : 6
Chuẩn bảo vệ: IP68
Tuổi thọ: >30.000giờ

860.000đGiá bán:

UF-BG6

Đèn dưới nước 6w mẫu B6W

1.245.000đGiá bán:

UW-CS12RC

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ143 x H190mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue. Công suất 
phát sáng mỗi led là 1W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn dưới nước 12w đa sắc mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

12W

2.160.000đGiá bán:

UW-CS36R3

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Kích thước:  Φ143 x H190mm 
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 12x3W RGB 3in1. Công suất phát sáng 
mỗi led là 3W
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP68. 
Đầu nối ngõ ra: Cáp tín hiệu 4 dây ( R,G,B,V+)
Phải trang bị thêm bộ điều khiển  RGB Controller: 
M7 ,   LT-3600RF, LT-3900; bộ khuếch đại:  
LT-3060, LT-3063; bộ nguồn cấp điện 12VDC hay 
24VDC

Đèn dưới nước 36w đa sắc 3in1 mẫu C
(đa sắc có điều khiển)

12W~36W

ĐÈN LED ÂM ĐẤT - MẪU A

550.000đGiá bán:

UG-AS4
3000K
305lm 350lm 350lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC200-260V
Kích thước:  Φ100 x H88mm
Kích thước thi công: Φ90 x H90mm
Số Led : 3
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 38mA   
Tuổi thọ: >30.000giờ

4W Đèn âm đất 4w

880.000đGiá bán:

UG-AS7
3000K
585lm 665lm 665lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ150 x H88mm
Kích thước thi công: Φ137 x H90mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 6
Dòng điện tiêu thụ: 67mA    
Tuổi thọ: >30.000giờ

Đèn âm đất 7w7W

930.000đGiá bán:

UG-AS6R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ150 x H88mm
Kích thước thi công: Φ137 x H90mm
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Số Led : 2xRed, 2xGreen, 2xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm đất 6x1W RGB6W

3000K
925lm 1100lm 1100lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.310.000đGiá bán:

UG-AS10

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ180 x H88mm
Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
Số Led : 9
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 92mA
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

1.350.000đGiá bán:

UG-AS9R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ180 x H88mm
Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
Số Led : 3xRed, 3xGreen, 3xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm đất 10w Đèn âm đất 9x1W RGB10W 9W
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3000K
1205lm 1410lm 1410lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3000K
1515lm 1785lm 1785lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

3000K
1800lm 2120lm 2120lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

1.415.000đGiá bán:

UG-AS13

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ180 x H88mm
Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
Số Led : 12
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 118mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

1.460.000đGiá bán:

UG-AS12R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ180 x H88mm
Kích thước thi công: Φ167 x H90mm
Số Led : 4xRed, 4xGreen, 4xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

1.685.000đGiá bán:

UG-AS16

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ200 x H95mm
Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
Số Led : 15
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 146mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

1.715.000đGiá bán:

UG-AS15R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ200 x H95mm
Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
Số Led : 5xRed, 5xGreen, 5xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 120mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65

1.790.000đGiá bán:

UG-AS20

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ200 x H95mm
Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
Số Led : 18
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 173mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

1.820.000đGiá bán:

UG-AS18R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ200 x H95mm
Kích thước thi công: Φ187 x H95mm
Số Led : 6xRed, 6xGreen, 6xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

20W 18W

Đèn âm đất 13w

Đèn âm đất 16w

Đèn âm đất 20w

Đèn âm đất 12x1W RGB

Đèn âm đất 15x1W RGB

Đèn âm đất 18x1W RGB

13W 12W

16W 15W

3000K
2590lm 3050lm 3050lm

4000K 6000K

Ra=84 Ra=87Ra=81

Nhiệt độ màu

Hệ số hoàn màu

Quang thông

WW
Trắng ấm Trắng tự nhiên Trắng

NW CW

2.215.000đGiá bán:

UG-AS26

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào: AC85-265V
Kích thước: Φ220 x H95mm
Kích thước thi công: Φ207 x H95mm
Số Led : 24
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Dòng điện tiêu thụ: 250mA 
Chuẩn bảo vệ: IP65
Tuổi thọ: >30.000giờ

2.285.000đGiá bán:

UG-AS24R

Bóng Led: Prolight (Taiwan)/ CREE(USA)*
Điện áp ngõ vào : AC85-265V
Kích thước: Φ220 x H95mm
Kích thước thi công: Φ207 x H95mm
Số Led : 8xRed, 8xGreen, 8xBlue
Nhiệt độ màu: 613-631nm (Red), 515-535nm 
(Green), 455-475nm (Blue)
Góc chiếu sáng: 5° /10° /15° /30° /45°
Chuẩn bảo vệ: IP65

Đèn âm đất 26w Đèn âm đất 24x1W RGB26W 24W
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PHỤ KIỆN

1/ CONTROLLER

2/ REPEATER

RGB Controller

RGB Controller

M7 108W
216W

12VDC
24VDC

3A*3 kênh,
Max 9A 42g L104xW60xH9 2 năm 840.000

2 năm

2 năm

RGB Controller
(khoảng cách điều khiển 100m)

LT-3600RF

LT-3900

216W
432W

90W/216W/432W
(5V/12V/24V)

12VDC
24VDC

5VDC-
24VDC

6A*3 kênh,
Max 18A

350mA

230g

220g

L211xW40xH30

L211xW40xH30

1.355.000 

1.245.000 

TÊN SẢN PHẨM MÃ SP CÔNG 
SUẤT

ĐIỆN ÁP 
NGÕ VÀO

DÒNG ĐIỆN
NGÕ RA

TRỌNG 
LƯỢNG

KÍCH THƯỚC
(mm)

BẢO 
HÀNH

GIÁ (VNĐ)

M7 LT-3600RF LT-3900

5A*3 kênh,
Max 15A L121xW39xH39 840.000

LT-3063LT-3060

N  DÒ G ĐIỆN
NGÕ  RA

KÍCH THƯỚC
(mm)

GIÁ (VNĐ)

2 năm

BẢO 
HÀNH

2 năm

2 năm

Power Repeater

TÊN SẢN PHẨM

Power Repeater
- IP68

Power Repeater LT-3030

LT-3060

MÃ SP

LT-3063

180W
216W

CÔNG 
SUẤT

108W
216W

- - -

12VDC
24VDC

ĐIỆN ÁP 
NGÕ VÀO

12VDC
24VDC

48VDC 3-46VDC

3A*3 kênh,
Max 9A

100g

TRỌNG 
LƯỢNG

210g L163xW35xH28 1.090.000

1.560.000

● Bộ mã hóa tín hiệu DMX512

● Điện áp ngõ vào: 12-48VDC

● Điện áp ngõ ra: 3-42VDC

● Điều khiển 3 kênh.
   Mỗi Kênh từ 1 đến 12 leds 1W hoặc 3W

● Chuẩn bảo vệ: IP65,  Thép cường lực 304

● Bộ điều khiển DMX512

● Điện áp ngõ vào: 12VDC

● Tín hiệu ngõ ra: DMX512

● Lập trình điều khiển chiếu sáng 580 chế độ

● Kết nối với DMX512 Decoder 

GIÁ: 1.920.000 VNĐ GIÁ: 5.310.000 VNĐ

DMX512 Controller
Mã SP: LT-800 DMX

DMX512 Decoder
Mã SP: LT-8030

3/ PHỤ KIỆN NGUỒN CẤP ĐIỆN

VPW-60W12V-WP VPW-100W12V-WP VPW-300W24VAC-WPVPW-150W12V-WP
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TÊN
SẢN PHẨM

MÃ SP
CÔNG 
SUẤT

ĐIỆN THẾ
LÀM VIỆC

ĐIỆN ÁP 
NGÕ RA

DÒNG ĐIỆN 
NGÕ RA

KÍCH THƯỚC
CHUẨN
BẢO VỆ

BẢO 
HÀNH

GIÁ
(VNĐ)

Nguồn 60W VPW-60W12V-WP 60W 85-265VAC/50~60Hz 12VDC 5A L163xW68xH38mm 2 năm 485.000

Nguồn 100W VPW-100W12V-WP 100W 85-265VAC/50~60Hz 12VDC 8.3A L163xW68xH38mm 2 năm 580.000 

Nguồn 150W VPW-150W12V-WP 150W 85-265VAC/50~60Hz 12VDC 12.5A L235xW88xH48mm 2 năm 675.000

Nguồn 250W VPW-250W12V-WP
VPW-250W24V-WP

250W 85-265VAC/50~60Hz 12VDC 20.5A
10.25A L235xW88xH48mm 2 năm 770.000

Nguồn 400W

Nguồn AC
60W

Nguồn AC
100W

Nguồn AC
150W

Nguồn AC
200W

VPW-400W12V-WP
VP

VPW-60W24VAC-WP

VPW-100W24VAC-WP

VPW-150W24VAC-WP

VPW-200W24VAC-WP

W-400W24V-WP 400W

60W

100W

150W

200W

220VAC/50Hz

220VAC/50Hz

170-240VAC/50~60Hz 12VDC
24VDC

 24VAC  2.5A

 24VAC  4.2A

220VAC/50Hz  24VAC  6.25A

220VAC/50Hz  24VAC  8.33A

24VDC

33.3A
16.6A L265xW107xH52mm

L93xW64xH71mm

L125xW79xH71mm

L126xW84xH85mm

L126xW84xH85mm

Không vô nước, có quạt

Không vô nước, có quạt

Không vô nước, có quạt

Không vô nước, có quạt

Không vô nước, có quạt

Không vô nước IP68

Không vô nước IP68

Không vô nước IP68

Không vô nước IP68

2 năm

2 năm

1.060.000

410.000

2 năm

2 năm

2 năm

705.000

765.000

1.360.000

Nguồn AC
300W VPW-300W24VAC-WP 300W 220VAC/50Hz  24VAC  12.5A L158xW64xH71mm Không vô nước IP68 2 năm 1.470.000

4/ PHỤ KIỆN ĐẦU NỐI VÀ DÂY ĐIỆN

Nguồn 35W Nguồn 60W Nguồn 100W

TÊN SẢN PHẨM MÃ SP
CÔNG 
SUẤT

ĐIỆN THẾ
LÀM VIỆC

ĐIỆN ÁP 
NGÕ RA

DÒNG ĐIỆN 
NGÕ RA

KÍCH THƯỚC CHUẨN BẢO VỆ BẢO 
HÀNH

GIÁ
(VNĐ)

Nguồn 35W VPW-35W24V 35W 85-265VAC/50~60Hz 24VDC 3A/ 1.5A L148xW40xH30mm IP65, không vô nước 2 năm 485.000

Nguồn 60W VPW-60W12V
VPW-60W24V 60W 85-265VAC/50~60Hz

12VDC
24VDC

5A
2.5A L163xW43xH32mm IP65, không vô nước 2 năm 635.000 

Nguồn 100W VPW-100W12V
VPW-100W24V 100W 85-265VAC/50~60Hz 12VDC

24VDC
8.3A
4.17A L163xW43xH32mm IP65, không vô nước 2 năm 830.000

● Số dây: 4

● Đường Kính Cable
   (OD Size): 7mm

Cable tín hiệu 4 dâyĐầu đấu nối
không vô nước 

Đầu đấu nối
không vô nước 

Đầu đấu nối
không vô nước 

Đầu đấu nối
không vô nước chữ T 

● Kích thước: CV 4x0.4mm

● Số pin 3

● Đường Kính Cable
   (OD Size): 6mm-10mm

Giá bán: 85.000đ

● Loại conector:
   Vặn vít tại điểm đấu nối

● Chuẩn bảo vệ: IP67 

● Số pin 3

● Đường Kính Cable
   (OD Size): 11mm-15mm

Giá bán: 160.000đ

● Loại conector:
   Vặn vít tại điểm đấu nối

● Chuẩn bảo vệ: IP67 

● Số pin 4

● Đường Kính Cable
   (OD Size): <=8.5mm

Giá bán: 130.000đ

● Loại conector:
   Vặn vít tại điểm đấu nối

● Chuẩn bảo vệ: IP67 

● Số pin 4

● Đường Kính Cable
   (OD Size): <=8.5mm

Giá bán: 210.000đ Giá bán: 20.000đ/ met 

● Loại conector:
   Vặn vít tại điểm đấu nối

● Chuẩn bảo vệ: IP67 

Mã SP: WC-3P-M16 Mã SP: WC-3P-M23 Mã SP: WC-4P-T2 Mã SP: WC-4P-T Mã SP: Cable-4W



NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA VINALED

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ GEM CENTER

NIDEC VIỆT NAM YOKOHAMA VIỆT NAM

CHIẾU SÁNG TRÊN CÁC TOA TÀU ĐƯỜNG SẮT VN

MALIBU BEACH HOTEL TP.VŨNG TÀU

QUẢNG TRƯỜNG NHẠC NƯỚC KIÊN GIANG KHU BIỆT THỰ VENICA KHANG ĐIỀN, QUẬN 9

CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.CAO LÃNH, ĐT THE MIRA HOTEL BÌNH DƯƠNG

HỆ THỐNG CHUỖI CỬA HÀNG ĐIỆN MÁY XANH  

VIETOPIA HIMLAM QUẬN 7 TERRACOTTA RESORT & SPA ĐÀ LẠT

46 Dẫn đầu về độ sáng và chất lượng
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GHI CHÚ

2. NHẬN VÀ TRẢ SẢN PHẨM BẢO HÀNH

3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

2.1 Nhận sản phẩm bảo hành

2.2. Thời gian trả sản phẩm bảo hành

* Đối với khách hành tại Tp. Hồ Chí Minh

* Đối với khách hàng khu vực tỉnh

- Trung tâm bảo hành VINALED: 152/24 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh - Hotline: 0938 991 848

- Khu vực nội thành: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 
Phú nhuận, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp, Quận Bình Tân: nhận sản phẩm bảo 
hành tận nơi. 
- Các khu vực ngoại thành: Quận 9, Quận 12, Quận Thủ Đức, Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Hóc Môn, 
Huyện Củ Chi: nhận sản phẩm bảo hành tại cửa hàng đại lý hoặc tại trung tâm bảo hành công ty. 

Sản phẩm bảo hành được gởi về Trung tâm bảo hành VINALED theo thông tin: 
Bên gởi: < Tên Khách hàng > < Điện Thoại >
Bên nhận: Công Ty Cổ Phần VINALED
152/24 Thành Thái, Phường 12, Q.10, Tp.HCM.
Người nhận: Ms. Ngọc Vy - Điện thoại: 0938 991 848
Nội dung nhãn: Sản phẩm Bảo hành

- Đèn sử dụng trong nhà: trong vòng 1 ngày làm việc
- Đèn sử dụng ngoài trời: trong vòng 2 ngày làm việc
- Thời gian phản hồi, báo giá sửa chữa đối với các sản phẩm hết thời gian bảo hành: trong vòng 2 giờ làm việc.
*Mốc thời gian tính từ lúc nhận được sản phẩm bảo hành.

- Các sản phẩm mang thương hiệu đèn VinaLED, ROBOLED hợp pháp; 
- Lắp đặt và sử dụng đúng hướng dẫn kèm theo mỗi sản phẩm; 
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật trong điều kiện sử dụng bình thường;
- Sản phẩm còn nguyên vẹn, không bị cong, vênh, rạn nứt, bể, vỡ,…;
- Không có dấu hiệu đã mở ốc vít của đèn và nguồn cấp điện;
- Có phiếu bảo hành hoặc tem bảo hành trên sản phẩm (đèn và nguồn cấp điện) còn nguyên vẹn, không có dấu 
hiệu cạo sửa, tẩy xóa, hay bị rách…

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. THỜI GIAN BẢO HÀNH

Chủng loại sản phẩm
Đèn chiếu sáng VinaLED 3 năm

Đèn chiếu sáng ROBOLED, Led dây trong nhà, 2 năm

Led dây ngoài trời 1 năm

Nguồn led dây, bộ khuyếch đại và remote điều khiển

Đèn panel, đèn nhà xưởng và các đèn led chiếu sáng ngoài trời
công suất trên 50W 5 năm

Thời gian bảo hành




